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ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 28/5/2024 

Môn: THIẾT KẾ CẦU THÉP 

(Đáp án - thang điểm gồm 3 trang) 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 
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Lực cắt dẻo 
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Sức kháng cắt danh định được tính như sau: 
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Sức kháng danh định có hệ số của vách: 

kNVV nnr 19361936.1.   
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Tổng điểm câu 1 3,5đ 

2  Các lực dẻo được xác định là:  

 

Lưới cốt thép trên 

kNFAP yrtrt 1,1286400.8.14,3.16. 2   

Lưới cốt thép dưới: 

kNFAP yrtrb 1,1286400.8.14,3.16. 2   
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Biên trên 

kNtbFP ttyt 207020.300.345..   

Vách 

483014.1000.345..  wwyw tDFP  

Biên dưới 

kNtbFP tbyb 5,265622.350.345..   
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Ta nhận thấy: 

Prt + Prb + Pb  = 4642,2 kN < Pw + Pt = 7486,5 kN 

Vậy trục trung hòa dẻo nằm trong vách. 

Khi đó vách được chia làm hai phần chịu nén ở dưới và chịu kéo ở 

trên. Gọi Y là chiều cao chịu kéo của vách thi Y được xác định như 

sau: 
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Cánh tay đòn của lực dẻo là: 

Lưới cốt thép trên: 

mmdrt 4,5344,294205030200   

Lưới cốt thép dưới: 

mmdrb 4,3944,294205030   

Biên trên 

mmdt 4,3044,294
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Vách chịu kéo 
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Biên dưới304,4 
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Mô men dẻo âm Mp 
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Tổng điểm câu 2 3,5đ 

3 

 

Bề rộng nguyên của tiết diện thanh:  

wg = 150 + 150 -12 = 288 mm 

Đường kính lỗ có hiệu là: 

d = 18 + 3,2 = 21,2 mm 

Bề rộng thực của tiết diện thanh: 
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Diện tích thực của tiết diện thanh:  

An = 245,4.12 = 2944,8 mm2 

Hệ số triết giảm U: 
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Trong đó: 

mmx 94,41
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Diện tích thực có hiệu của tiết diện thanh 

Ae = U.An = 0,825.2944,8 = 2429,46 mm2 

Diện tích thép góc: 

Ag = 150.12+(150-12).12 = 3456 mm2 

Sức kháng chảy có hệ số của thanh chịu kéo: 

  ΦyPny = ΦyFyAg = 0,90.250.3456 = 777,6.103 (N)  

Sức kháng kéo đứt có hệ số của thanh: 

ΦuPnu = ΦuFuAe = 0,85.400.2429,46= 826,02.103 (N)  

Vậy sức kháng kéo có hệ số của thanh là 826,02 kN 
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Tổng điểm câu 3 3,0đ 

 


